ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT
I. Em hãy đọc bài : Tiếng rao đêm( trang 30 SGK). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1. Người đàn ông dám xả thân lao vào đám cháy cứu người là ai?

A. Là một người nghèo không có việc làm.

B. Là một thương binh, chỉ còn một chân, phải lao động vất vả.

C. Là một người khỏe mạnh làm một nghề cao sang.

D. Là một người lao công.

2. Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ nhất?

A. Tiếng rao bánh giò vào lúc nửa đêm.

B. Người lao vào cứu em bé trong đám cháy là một thương binh nặng và chính là người hàng đêm rao bán bánh giò.

C. Đám cháy vào lúc nửa đêm..

D. Chiếc xe đạp nằm lăn lóc ở góc tường và những chiếc bánh giò tung tóe.

3. Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống?

...........................................................................................................................................................................................................................................................

4. “ Của một đồng , công một nén” (Tục ngữ)

Nghĩa  của từ “công” trong câu tục ngữ trên là gì?

A. Không thiên vị.

B. Thuộc về nhà nước, chung cho một người.

C. Sức lao động

D. Sức khỏe

5. Câu: Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.
Có mấy vế câu ?

A. Một vế câu

B. Hai vế câu
C. Ba vế câu
D. Bốn vế câu
6. Sử dụng các từ ngữ sau để viết thành hai câu ghép:

             ( Mùa xuân, Mặt trời, mọc, cây lá, cất tiếng gáy, gà, đã về, bừng sức sống) 

Câu thứ nhất:..............................................................................................................................

Câu thứ hai :............................................................................................................................

7. Điền các quan hệ từ “còn”, cặp quan hệ từ “tuy...nhưng..” hoặc dấu phẩy vào chỗ trống để tạo thành một câu ghép:

A. Linh học tốt môn Tiếng Việt............Đạt lại học tốt môn Toán.

B. Mái tóc của Linh luôn buộc gọn gàng sau gáy ..........cái đuôi tóc cứ quất qua quất lại theo mỗi bước chân đi trông rất vui mắt.

C. ...............Linh luôn đứng đầu lớp vè thành tích học tập..................bạn ấy luôn luôn khiêm tốn học hỏi các bạn.

8. Đặt hai câu ghép có sử dụng cặp qua hệ từ mà em đã học.

Câu thứ nhất :....................................................................................................

Câu thứ hai :.....................................................................................................

II . Tập làm văn
1. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để có đoạn văn tả người: bầu bầu, cân đối , bánh mật, sáng bừng , cong cong, những hạt ngô non.
Trang có dáng người................................, một vẻ đẹp của cô bé hay lam hay làm. Bạn có khuôn mặt..................................với nước da.........................Mắt Trang to, hàng mi đen rợp,.............................trông rất đẹp. Em rất thích ngắm Trang  khi bạn cười nói. Những lúc ấy, hàm răng trắng đều như........................, với chiếc răng khểnh nơi khóe môi lộ ra làm khuôn mặt bạn ......................lên.

2. Viết đoạn văn tả người bạn thân của em:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	               TRÒ CHƠI ĐOM ĐÓM                    

Thuở bé, chúng tôi thú nhất là trò bắt đom đóm! Lũ trẻ chúng tôi cứ chờ trời sẫm tối là dùng vợt làm bằng vải màn, ra bờ ao, bụi hóp đón đường bay của lũ đom đóm vợt lấy vợt để; “chiến tích” sau mỗi lần vợt là hàng chục con đom đóm lớn nhỏ, mỗi buổi tối như thế có thể bắt hàng trăm con. Việc bắt đom đóm hoàn tất, trò chơi mới bắt đầu; bọn trẻ nít nhà quê đâu có trò gì khác hơn là thú chơi giản dị như thế!

Đầu tiên, chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tối. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng có ma, kêu ré lên, chạy thục mạng. Làm đèn chơi chán chê, chúng tôi lại bỏ đom đóm vào vỏ trứng gà. Nhưng trò này kì công hơn: phải lấy vỏ lụa bên trong quả trứng mới cho đom đóm phát sáng được. Đầu tiên, nhúng trứng thật nhanh vào nước sôi, sau đó tách lớp vỏ bên ngoài, rồi khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy ra. Thế là được cái túi kì diệu! Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại đem “ thả” vào vườn nhãn của các cụ phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập chờn chẳng khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm nhát gan chạy thục mạng.

          Tuổi thơ qua đi, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng qua đi. Tôi vào bộ đội, ra canh giữ Trường Sa thân yêu, một lần nghe bài hát “ Đom đóm”, lòng trào lên nỗi nhớ nhà da diết, cứ ao ước trở lại tuổi ấu thơ…


Câu 1: Bài văn trên kể về chuyện gì? 

A. Dùng đom đóm làm đèn

B. Giúp các cụ phụ lão canh vườn nhãn

C. Trò chơi đom đóm của tuổi nhỏ ở miền quê
d. Kể về những kỉ niệm thời nhỏ
Câu 2: Điều gì khiến anh bộ đội Trường Sa nhớ nhà, nhớ tuổi thơ da diết ? 
A. Anh nghe đài hát bài “ Đom đóm” rất hay.

B. Anh đang canh giữ Trường Sa và anh được nghe bài “ Đom đóm”.

C. Anh cùng đồng đội ở Trường Sa tập hát bài “Đom đóm”.
D. Thấy đám trẻ nhỏ chơi. 
Câu 3: Câu: "Chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tố" thuộc kiểu câu nào đã học?

A. Ai thế nào?                                     B. Ai là gì?                     
C. Ai làm gì?                                        D. Không thuộc kiểu câu nào             

Câu 4: Chủ ngữ trong câu “Tuổi thơ đi qua, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng qua đi.” là:  
A. Những trò nghịch ngợm hồn nhiên

B. Những trò nghịch ngợm

C. Tuổi thơ qua đi
D. Tuổi thơ
Câu 5: Tác giả có tình cảm như thế nào với trò chơi đom đóm? 

A. Rất nhớ                                             B. Rất yêu thích           
 C. Cả a và b đều đúng                           D. Cả a và b đều sai
Câu 6: Từ “ nghịch ngợm” thuộc từ loại: 

A. Danh từ                    B. Động từ                            C. Tính từ           D. Quan hệ từ
Câu 7: “Lấy trứng khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy ra”. Tìm từ đồng nghĩa với từ “ khoét”.

Câu 8: Mỗi buổi tối, hàng chục con đom đóm lớn nhỏ đều phát sáng. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong câu trên.

Câu 9: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống

       ...trời mưa...chúng em sẽ nghỉ lao động.

Câu 10: Tìm 1 từ đồng nghĩa với hạnh phúc. Đặt câu với từ tìm được

- Từ đồng nghĩa là : ................................................................................................................
- Đặt câu : ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Tập làm văn
Đề bài : Em hãy tả một đồ dùng học tập của em mà em yêu thích nhất
ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu 1:  Từ  “hạnh phúc” trong câu “ Đến cuối cuộc đời, tôi thật sự hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ của mình” thuộc loại từ nào ? 
     A. Danh từ               B. Tính từ                 C. Động từ                       D. Đại từ

 Câu 2: Cặp quan hệ từ “Vì …. nên ….” trong câu “ Vì tôi là con một gia đình nghèo, đông anh em nên tôi phải quyết định nghỉ học và xin làm việc trong một tiệm bánh.”,  biểu thị mối quan hệ gì?  

A. Biểu thị mối quan hệ tương phản                         B. Biểu thị mối quan hệ giả thiết – kết quả

C. Biểu  thị mối quan hệ nguyên nhân– kết quả       D. Biểu  thị mối quan hệ tăng tiến

  Câu 3: Điền từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống (…) dưới đây: 
a) Đi ngược về ……                                 b) Chân cứng đá ……

c) Thức khuya dậy ……                           d) Của chìm của …….
Câu 4:  Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: “ Không đành lòng nhìn con đi theo vết xe đổ của mình, tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm hiểu.” 

· Chủ ngữ là: ...........................................................................................................
· Vị ngữ là: ..............................................................................................................
Câu 5:  Từ trái nghĩa với từ “rụt rè” là:
A. rề rà                             B. mạnh dạn           C. rối ren               D. nhút nhát
 Câu 6: Câu: “Chúng lớn chứ? Có bằng con gái tôi đây không?” có mấy đại từ xưng hô?    

A. Có 1 đại từ xưng hô (Đó là: ………………………………………)

B. Có 2 đại từ xưng hô (Đó là: ………………………………………)

C. Có 3 đại từ xưng hô (Đó là: ………………………………………)

D. Có 4 đại từ xưng hô (Đó là: ………………………………………)

 Câu 7:  Gạch dưới các  động từ có trong câu văn sau 
      “ Người tù binh da đen ngồi trên một tảng đá bâng khuâng nhìn những chiến sĩ Việt Nam đang cười đùa với nhau.” 

Câu 8: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 

“ Đêm xuống, trong khu rừng âm u, những đống lửa nhóm lên xôn xao dưới những thân cây cao vút.”

· Chủ ngữ là:..............................................................................................................

· Vị ngữ là :..............................................................................................................

Câu 9:  Chủ ngữ trong câu : “Mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn.” là: 

A.  Mùa nực

B. Mùa rét

C. Bác ta

D. Bác ta phải trở dậy 
Câu 10: Từ trái nghĩa với “cực khổ” là: 

A.  Sung sướng
    B. Siêng năng
   C.  Lười biếng     
D.  Cực khổ 

Câu 11:  Viết các quan hệ từ có trong câu “ Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa.” 

……………………………………………………………………………………..

Câu 12:  Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ “nhân nghĩa”? 
A. độc ác, hung bạo, bất lương                 B. hung bạo, ác nghiệt, bất tử

B.  ác nghiệt, hung tàn, dữ dội                  C. Ác nghiệt, tàn ác, dữ dằn. 

Câu 13:  Dòng nào dưới đây có từ đồng âm? 
A. bàn bạc / bàn cãi                    B.  bàn chân / bàn công việc

C. bàn tay / bàn học                    D. bàn bạc / bàn tay. 

Câu 14:  Viết một câu có sử dụng cặp quan hệ từ nguyên nhân – kết quả
………………………………………………………………………………………………………   
